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GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH U19 QUỐC GIA 2020 

Mã trận: Ngày: Giờ: Sân thi đấu: 

    
        CLB:                 ĐẮK LẮK        CLB:          CÔNG AN NHÂN DÂN 

Trang phục:           /TM: Trang phục:          /TM: 
 

 
Số áo Họ tên TĐ DB K NS Số áo Họ tên TĐ DB K NS 

12 Phạm Văn Vĩ    01 1 Hoàng Trung Phong    01 
14 Phạm Văn Trường    01 2 Giáp Tuấn Dương    02 
16 Lê Hoàng Phú    01 3 Trần Quang Thịnh    01 
22 Đinh Hồng Lĩnh    01 4 Hoàng Văn Toản    01 
23 Y Êli NiÊ (TM)    01 5 Hà Quốc Đạt    03 
28 Hoàng Duy Tân    01 6 Nguyễn Chính Đăng    01 
30 Y Nát Enuôl (TM)    04 7 Hà Văn Phương    01 
31 Nguyễn Quốc Trung    01 8 Bùi Anh Đức    02 
32 Dương Công Nam    04 9 Bùi Xuân Thịnh    01 
33 Nguyễn Thành Văn    02 10 Bùi Anh Thống    01 
34 Bùi Duy Thịnh    03 11 Đỗ Ngọc Trọng    01 
35 Nguyễn Gia Kiệt    03 12 Hoàng Tiến Đạt    02 
36 Nguyễn Văn Quân    03 15 Nguyễn Hữu Thực    01 
37 Nguyễn Quang Huy    02 17 Phạm Hoàng Thái    02 
38 Trần Xuân Hậu    03 19 Nguyễn Hoàng Dũng    03 
39 Lương Văn Phúc    03 21 Hoàng Tuấn Hiệp    03 
40 Trần Đức Long    04 22 Tạ Quang Ninh (TM)    01 
41 Nguyễn Hữu Tài    03 23 Đỗ Duy Nam    02 
42 Huỳnh Vương Quốc    03 24 Phạm Minh Phúc    04 
43 Nguyễn Hoàng Minh    03 25 Kim Hải Long (TM)    02 
44 Trần Hùng Minh    04 27 La Nguyễn Bảo Trung    02 
45 Đặng Duy Hiếu    02 28 Trần Ngọc Khánh    03 
46 Nguyễn Đức Nam    02 29 Trần Tuấn Anh    01 
47 Hoàng Xuân Phú    03 30 Bùi Tiến Thành (TM)    02 
48 Hoàng Huy Dương    03 35 Nguyễn Văn Lực (TM)    04 
12 Phạm Văn Vĩ    01 36 Nguyễn Văn Quý    02 
14 Phạm Văn Trường    01       
16 Lê Hoàng Phú    01       
22 Đinh Hồng Lĩnh    01       
23 Y Êli NiÊ (TM)    01       
 

HLV Trưởng: Võ Thành Luân 
(Ký tên) 

 HLV Trưởng: Phạm Quang Thành 
 (Ký tên)  

 
Trọng tài:  Giám sát trận đấu:  
Trợ lý 1:  Giám sát trọng tài:  
Trợ lý 2:  Điều phối viên:  
Trọng tài thứ  4:  Cán bộ truyền thông:   

Giám sát trận đấu: 
   Ký tên:    
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GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH U19 QUỐC GIA 2020 

Mã trận: Ngày: Giờ: Sân thi đấu: 

    
        CLB:                 QUẢNG NAM               CLB:                 PHÚ YÊN      

Trang phục:           /TM: Trang phục:          /TM: 
 

 
Số áo Họ tên TĐ DB K NS Số áo Họ tên TĐ DB K NS 

1 Hồ Anh Quân (TM)    02 4 Nguyễn Thế Kiệt    02 
2 Đậu Văn Quân    02 5 Nguyễn Ngọc An    02 
4 Nguyễn Văn Phi    03 6 Trần Trung Trực    02 
5 Trần Tâm    02 7 Huỳnh Quang Thịnh    02 
6 Trịnh Đông Hải    02 8 Nguyễn Văn Thìn    01 
7 Nguyễn Phi Hùng    02 9 Tống Đặng Phi Dương    02 
8 Võ Minh Hiếu    02 10 Nguyễn Xuân Dũng    03 
9 Nguyễn Hữu Hưng    03 11 Nguyễn Thành Vinh    01 
10 Nguyễn Văn Hoành    02 12 Đặng Hông Trang    01 
11 Lê Đức Đạt    02 13 Võ Đình Đạt    01 
12 Ngô Quang Thuận    02 14 Phạm Tiến    01 
13 Trương Thanh Vương    02 17 Nguyễn Văn Khải    03 
14 Nguyễn Văn Lượng    03 18 Nguyễn Văn Dự    01 
15 Nguyễn Sỹ Đàn    03 19 Nguyễn Hoài Linh    02 
16 Nguyễn Văn Bình    02 20 Nguyễn Văn Bằng    02 
17 Nguyễn Thành Quyết    03 21 Lê Đức Trung    02 
18 Bùi Nguyên Bảo    03 23 Võ Minh Khang (TM)    02 
19 Lê Viết Hải    03 24 Phạm Thành Nhân    02 
20 Hồ Xuân Nguyện    02 25 Đặng Vũ Sơn Tùng    01 
21 Trương Minh Hiếu    02       
22 Huỳnh Lê Lộc    03       
27 Lê Khánh Toàn    02       
34 Nguyễn Tiến Mạnh    03       
37 Nguyễn Xuân Đạt    03       
81 Hồ Sỹ Thành Đạt (TM)    03       
            
            
            
            
            

 

HLV Trưởng: Đặng Đức Nhật 
(Ký tên) 

 HLV Trưởng: Lê Minh Tuấn 
 (Ký tên)  

 
Trọng tài:  Giám sát trận đấu:  
Trợ lý 1:  Giám sát trọng tài:  
Trợ lý 2:  Điều phối viên:  
Trọng tài thứ  4:  Cán bộ truyền thông:   

Giám sát trận đấu: 
   Ký tên:    
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GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH U19 QUỐC GIA 2020 

Mã trận: Ngày: Giờ: Sân thi đấu: 

    

        CLB:          HOÀNG ANH GIA LAI 1               CLB:          BÌNH ĐỊNH        

Trang phục:           /TM: Trang phục:          /TM: 
 

 
Số áo Họ tên TĐ DB K NS Số áo Họ tên TĐ DB K NS 

1 Hồ Thanh Hóa (TM)    03 1 Nguyễn Thế Thịnh    01 
4 Lâm Gia Đức    03 2 Nguyễn Nhật Hoàng    01 
5 Nguyễn Thanh Khôi    01 3 Nguyễn Quang Đô    02 
6 Hoàng Vĩnh Nguyên    02 4 Huỳnh Ngọc Tiến    01 
7 Nguyễn Quốc Việt    03 5 Nguyễn Văn Danh    01 
8 Dương Quang Trung    03 6 Lê Trần Kỳ Hiếu    01 
9 Nguyễn Duy Tâm    02 7 Nguyễn Võ Minh Hiếu    03 
10 Trần Gia Huy    03 8 Sâm Văn Vinh    03 
11 Vũ Minh Hiếu    02 9 Nguyễn Đại Mạnh    01 
12 Cao Hoàng Minh    03 10 Nguyễn Đức Hữu    01 
15 Đặng Văn Đan    02 11 Hồ Văn Dũng    01 
16 Nguyễn Nhĩ Khang    01 12 Dương Trí Trường    02 
17 Nguyễn Tùng Anh    02 14 Đinh Trường Đệ    01 
18 Phan Nhật Thanh Long    02 15 Phan Xuân Trọng    03 
19 Nguyễn Thái Quốc    04 16 Trần Như Hải    01 
20 Võ Hữu Việt Hoàng    02 17 Lê Tấn Nam    01 
21 Phan Hồ Khải    03 18 Đào Trung Hoan    01 
22 Huỳnh Tuấn Vũ    02 19 Đào Gia Bảo    01 
23 Nguyễn Đức Mạnh    02 20 Nguyễn Văn Dân    01 
25 Huỳnh Trần Bảo Duy    04 21 Đinh Thành Nhân    01 
27 Nguyễn Nhật Minh    03 22 Võ Bá Phúc    03 
30 Nguyễn Tấn Phát    03 23 Đào Gia Việt    03 
33 Phan Du Học    01 24 Trần Văn Thái    01 
37 Trần Đình Hùng    03 25 Phạm Hải Đăng (TM)    01 
44 Bùi Quốc Bảo    03 30 Nguyễn Hoàng Nam    03 
            
            
            
            
            

 

HLV Trưởng: Graechen Guillaume 
(Ký tên) 

 HLV Trưởng: Cao Văn Dũng 
 (Ký tên)  

 
Trọng tài:  Giám sát trận đấu:  
Trợ lý 1:  Giám sát trọng tài:  
Trợ lý 2:  Điều phối viên:  
Trọng tài thứ  4:  Cán bộ truyền thông:   

Giám sát trận đấu: 
   Ký tên:    

 

 


